
Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

1

H19.1

2-

26011

2-

18000

8

Lê Thị 

Cẩm Tú

3153/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

22/07/19

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

cấp 

272400873
Quầy thuốc 

Tâm Đức

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Không 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt). Cơ sở không được phép bán lẻ 

thuốc thuộc Danh mục thuốc hạn 

chế bán lẻ.

Tổ 4, Ấp 

Trung Hậu, 

Xã Xuân 

Quế, Tỉnh 

Đồng Nai

10969 10970 21/1/2029 Cấp mới

2

H19.1

2-

26011

2-

18007

5

Nguyễn 

Thị Kiều 

Nga

9930/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

26/05/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

049194013

781

Nhà thuốc 

Hồng Nga 

68

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Đường Sông 

Trầu 1, Tổ 

9C, Ấp 12A, 

Xã Trảng 

Bom, Tỉnh 

Đồng Nai

10970 10971 21/1/2029 Cấp mới

Cơ sở kinh doanh

PHỤ LỤC

DANH SÁCH CẤP, CẤP LẠI, CẤP ĐIỀU CHỈNH GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƯỢC VÀ 

GIẤY CHỨNG NHẬN THỰC HÀNH TỐT CƠ SỞ BÁN LẺ THUỐC - ĐỢT 07 NĂM 2026

(đính kèm Quyết định số            /QĐ-SYT ngày       tháng      năm 2026)

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

1



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

3

H19.1

2-

26011

2-

18007

1

Nguyễn 

Mỹ Quỳnh 

Phương

75/ĐN

AI-

CCHN

D

23/07/13

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học 

264316462

Quầy thuốc 

Hoàng 

Khang 

Nguyễn 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 12, Ấp 

Đất Mới, Xã 

Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

10971 10972 21/1/2029 Cấp mới

4

H19.1

2-

26011

4-

18001

7

Nguyễn 

Anh Tài

6961/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

21/11/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

cấp 

040085025

235

Quầy thuốc 

Tài Lộc 6

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 31, Ấp 

Bến Sắn, Xã 

Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10972 10973 21/1/2029 Cấp mới

2



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

5

H19.1

2-

26011

3-

18005

2

Nguyễn 

Châu Long 

8240/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

16/08/23

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

079095010

082

Nhà thuốc 

Châu Hiền 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

625/12/2 

Đường Hùng 

Vương, Tổ 

10, Ấp Phước 

Hiệp, Xã 

Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10973 10974 21/1/2029
Cấp mới 

(HKD)

6

H19.1

2-

26011

2-

18007

8

Phạm Thị 

Hoa

6826/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

26/10/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

044185007

255

Nhà thuốc 

Nguyên 

Hoa 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

(Tờ bản đồ số 

52, thửa đất 

số 571) Tổ 

25, khu phố 

Vườn Dừa, 

Phường 

Phước Tân, 

Tỉnh Đồng 

Nai  

10974 10975 21/1/2029 Cấp mới

7

H19.1

2-

26010

8-

18006

2

Trịnh Thị 

Hường

10362/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

27/11/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

075198010

980

Nhà thuốc 

Hoa Thắng 

511

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

Số 108, 

đường 

Nguyễn Văn 

Tiên, Khu 

phố 11A, 

Phường Tân 

Triều, Tỉnh 

Đồng Nai

10975 10976 21/1/2029 Cấp mới

3



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

8

H19.1

2-

26011

7-

18002

6

ĐẬU THỊ 

GIANG

10284/

CCHN-

D-SYT-

ĐNAI

27/10/25

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

cấp 

044192012

605

Quầy thuốc 

Tài Lộc 3

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Hẻm 52, 

Đường Đào 

Thị Phấn, Tổ 

15, Ấp Đất 

Mới, Xã 

Nhơn Trạch, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

10976 10977 21/1/2029 Cấp mới

9

H19.1

2-

26010

9-

18001

0

Bùi Thị 

Thêm

2665/

ĐNAI-

CCHN

D

30/05/17

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

học 

025668317
Quầy thuốc 

tây số 2534

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 13, Ấp 

Láng Lớn, Xã 

Cẩm Mỹ, 

Tỉnh Đồng 

Nai 

10977 10978 21/1/2029
đánh giá 

định kỳ

4



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

10

H19.1

2-

26010

6-

18000

1

Nguyễn 

Thị Diệu 

Ân

258/Đ

NAI-

CCHN

D

15/10/2013

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

trung 

học 

271624461
Quầy thuốc 

Quỳnh Như 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

Tổ 1, Ấp 

Sông Nhạn, 

Xã Xuân 

Quế, Tỉnh 

Đồng Nai 

10979 21/1/2029
đánh giá 

định kỳ

11

H19.1

2-

26011

4-

18001

8

Trần Ngọc 

Khiêm

5954/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

14/02/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

trung 

cấp 

035074011

221

Quầy thuốc 

Minh Khuê

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

139, Tổ 4, Ấp 

Long Phước, 

Xã Long 

Phước, Tỉnh 

Đồng Nai 

10980 21/1/2029
đánh giá 

định kỳ

5



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

12

H19.1

2-

26011

0-

18001

7

Nguyễn 

Thị Vân 

Anh

6987/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

28/11/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

027182002

612

Nhà thuốc 

Vân Thuận 

Phát 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

43 Nguyễn 

Văn Tiên, Tổ 

35B, Khu phố 

9, Phường 

Tân Triều, 

Tỉnh Đồng 

Nai

10981 21/1/2029
đánh giá 

định kỳ

13

H19.1

2-

26011

0-

18002

1

Lê Thị 

Hồng Vân

6772/C

CHN-

D-SYT-

ĐNAI

10/10/22

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai 

Dược sĩ 

đại học 

051197012

809

Nhà thuốc 

Vân Anh 

Trang 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

A3/18B khu 

phố Sân Bay, 

Phường Trấn 

Biên, Tỉnh 

Đồng Nai

10982 21/1/2029
đánh giá 

định kỳ

6



Số Ngày cấp Nơi cấp 

Trình 

độ 

chuyên 

môn

Tên cơ sở
Loại 

hình
Phạm vi kinh doanh Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKDD 

(...../ĐKK

DD-

ĐNAI)

Số GCN 

GPP 

(..../GP

P)

Thời hạn 

hiệu lực 

GCN GPP

Cơ sở kinh doanh

STT
Mã số 

hồ sơ

Họ tên 

người

quản lý 

chuyên 

môn

Chứng chỉ hành nghề

Số CCCD Ghi chú

14

H19.1

2-

26010

6-

18000

8

NGUYỄN 

NHỊ HÀ

10626/

CCHN-

D-SYT-

HCM

14/10/2022

Sở Y tế 

Thành 

phố Hồ 

Chí 

Minh

Dược sĩ 

cao 

đẳng 

017185003

306

Quầy thuốc 

Nhị Hà 

Quầy 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

thuộc Danh mục thuốc thiết yếu và 

Danh mục thuốc không kê đơn bảo 

quản ở điều kiện thường (Có bao 

gồm Thuốc phải kiểm soát đặc biệt: 

thuốc trong danh mục thuốc, dược 

chất thuộc danh mục chất bị cấm sử 

dụng trong một số ngành, lĩnh vực; 

thuốc độc). Cơ sở không được phép 

bán lẻ thuốc thuộc Danh mục thuốc 

hạn chế bán lẻ.

C7/14 khu 

DTA, ấp 

Vũng Gấm, 

Xã Phước 

An, Tỉnh 

Đồng Nai

10983 13/1/2029
đánh giá 

định kỳ

15

H19.1

2-

26010

5-

18003

3

VŨ VĂN 

NGHỊ

1665/

ĐNAI-

CCHN

D

19/6/2015

Sở Y tế 

tỉnh 

Đồng 

Nai

Dược sĩ 

đại học 

036072028

860

Nhà thuốc 

Nghĩa Hưng 

Nhà 

thuốc

Bán lẻ thuốc hóa dược, thuốc dược 

liệu, thuốc cổ truyền và sinh phẩm 

bảo quản ở điều kiện thường (Có 

bao gồm Thuốc phải kiểm soát đặc 

biệt: thuốc trong danh mục thuốc, 

dược chất thuộc danh mục chất bị 

cấm sử dụng trong một số ngành, 

lĩnh vực; thuốc độc). Cơ sở không 

được phép bán lẻ thuốc thuộc Danh 

mục thuốc hạn chế bán lẻ

D379, Tổ 8, 

khu phố 30, 

Phường Long 

Bình, Tỉnh 

Đồng Nai

10984 13/1/2029
đánh giá 

định kỳ

Tổng cộng: 15 cơ sở (gồm 07 Nhà thuốc; 08 Quầy thuốc)
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